
DANH SÁCH LỚP 10 2024 - 2025

TT SBD Họ tên Ngày sinh Tên trường cuối cấp Lớp

514 Nguyễn Danh Thị Bảo Ngọc 22/12/2009 THCS Cộng Hoà D6

515 134124 Hoàng Thị Diễm 16/08/2009 THCS Cộng Hoà D6

516 134176 Nguyễn Thị Thùy Dương 24/05/2009 THCS Vân Côn D6

517 135092 Trương Mai Phương 30/10/2009 THCS Tiên Phương D6

518 134134 Nguyễn Thị Phương Dung 03/07/2009 THCS Đồng Quang D6

519 028777 Nguyễn Cẩm Vi 13/10/2009 THCS Ngô Sỹ Liên D6

520 134171 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 03/01/2009 THCS Vân Côn D6

521 135084 Nguyễn Hà Phương 27/10/2009 THCS Phụng Châu D6

522 134207 Hoàng Công Độ 01/11/2009 THCS Cộng Hoà D6

523 028087 Vũ Tô Minh Anh 15/12/2009 THCS Ngô Sỹ Liên D6

524 134262 Hoàng Như Hiền 17/11/2009 THCS Phụng Châu D6

525 135292 Hoàng Tiến Tuấn 15/06/2009 THCS Đồng Quang D6

526 135317 Nguyễn Hữu Phương Uyên 09/03/2009 THCS Cộng Hoà D6

527 134220 Nguyễn Hồng Hà 08/03/2009 THCS Phụng Châu D6

528 135104 Nguyễn Đức Minh Quân 04/11/2009 THCS Tiên Phương D6

529 135129 Nguyễn Ngọc Quỳnh 23/08/2009 THCS Tiên Phương D6

530 134408 Tống Khánh Linh 27/05/2009 THCS Tiên Phương D6

531 134478 Nguyễn Đức Nam 04/08/2009 THCS Biên Giang D6

532 028717 Nguyễn Hà Trang 02/10/2009 THCS Ngô Sỹ Liên D6

533 135281 Tống Thị Trúc 09/02/2009 THCS Tiên Phương D6

534 135331 Nguyễn Văn Việt 01/03/2009 THCS Tiên Phương D6

535 134213 Nguyễn Minh Gia 13/02/2009 THCS Tiên Phương D6

536 135173 Nguyễn Thanh Thảo 21/07/2009 THCS Phụng Châu D6

537 135043 Giang Yến Nhi 26/07/2009 THCS Tân Hoà D6

538 085158 Ngô Thị Yến Nhi 19/08/2009 THCS La Phù D6

539 135119 Nguyễn Thị Quyên 01/12/2009 THCS Tân Hoà D6

540 135283 Nguyễn Hữu Trường 12/05/2009 THCS Tân Hoà D6

541 134018 Nguyễn Duy Anh 30/11/2009 THCS Vân Côn D6

542 134394 Nguyễn Khánh Linh 30/10/2009 THCS Cộng Hoà D6

543 135164 Nguyễn Phú Thành 19/01/2009 THCS Yên Nghĩa D6

544 088254 Nguyễn Trọng Đạt 02/11/2009 THCS Đông La D6

545 135134 Tống Thị Như Quỳnh 07/08/2009 THCS Tiên Phương D6

546 135353 Nguyễn Thị Hải Yến 02/11/2009 THCS Tân Hoà D6

547 134243 Nguyễn Thị Hằng 09/02/2009 THCS Tiên Phương D6

548 134432 Đào Thị Khánh Ly 15/02/2009 THCS Biên Giang D6

549 134437 Nguyễn Khánh Ly 22/02/2009 THCS Phụng Châu D6

550 134098 Nguyễn Bảo Châu 31/05/2009 THCS Tân Phú D6

551 134069 Ma Anna 22/07/2009 THCS Phụng Châu D6

552 058014 Nguyễn Xuân An 29/01/2009 THCS Dương Xá D6

553 135237 Nguyễn Thị Tình 24/11/2009 THCS Tân Phú D6

554 135011 Đỗ Thị Diễm Ngân 25/10/2009 THCS Đông La D6

555 135131 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 23/09/2009 THCS Tiên Phương D6

556 084157 Đàm Bảo Chi 07/09/2009 THCS An Khánh D6
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557 134331 Nguyễn Văn Hưng 02/06/2009 THCS Tiên Phương D6

558 135313 Đặng Bá Tùng 06/03/2009 THCS Dương Nội D6

559 134108 Phạm Diệu Chi 03/09/2009 THCS Đông La D6
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